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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức lao động,

hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Kính gửi: Quốc hội

Căn cứ Nghị quyết số 141/NQ-CP ngày 14/11/2021 của Chính phủ của  Phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2021, trong đó Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, giao Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ xin trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, các bản án, quyết định của Toà án được thi hành nghiêm minh; an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ được bảo đảm; thực hiện tốt chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội; công tác quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo và tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, cũng như thi hành các biện pháp tư pháp ngày càng hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ công tác thi hành án hình sự ngày càng được tăng cường; tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn từ Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương theo hướng tập trung, thống nhất, từng bước chuyên môn hóa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện công tác thi hành án hình sự nói chung, công tác thi hành án phạt tù nói riêng trong đó công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp chưa có chiều hướng giảm, số người bị kết án phạt tù tăng tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo, việc tổ chức lao động cho phạm nhân vốn đang gặp nhiều khó khăn, lại càng khó khăn hơn.

Từ những năm 2000 cho đến khi Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và  2019 được thông qua, tình hình số lượng phạm nhân đến trại giam chấp hành án tăng, trong khi đó hầu hết các trại giam đóng quân trên địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, nhất là các trại giam khu vực miền Bắc và miền Trung có diện tích nhỏ, phân tán, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, rất khó khăn trong việc tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam. Do đó, vấn đề đặt ra là cần phải hợp tác với các tổ chức, cá nhân để mở rộng ngành nghề liên quan đến công nghệ, máy móc,… tạo cơ hội cho phạm nhân lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và tổ chức cho phạm nhân lao động, học nghề, thực hiện và vận dụng những quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức các khu lao động, dạy nghề cho phạm nhân đã có từ trước, đồng thời, vận dụng các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, cải tạo phạm nhân, ngày 18/8/2011, Bộ Công an đã có Công văn số 2471/BCA-C81 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc được liên kết với các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp của địa phương đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cho phạm nhân trong nhà xưởng, gắn với lao động, dạy nghề để thuận lợi cho công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên.
Trong giai đoạn này, các trại giam đã vận dụng chủ trương hợp tác với doanh nghiệp tổ chức cho phạm nhân lao động, học nghề, truyền nghề tại các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đóng trên địa bàn có tình hình an ninh, trật tự ổn định, được chính quyền địa phương sở tại đồng ý và doanh nghiệp xây dựng đầy đủ các công trình bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn trong công tác giam giữ, quản lý phạm nhân. Phạm nhân đưa ra các điểm lao động được xét duyệt chặt chẽ, chỉ đưa những phạm nhân đã yên tâm cải tạo, xếp loại khá, tốt, thời gian chấp hành án còn ngắn và được bố trí lao động theo tổ, đội; mỗi đội không quá 35 phạm nhân, có cán bộ quản giáo và cán bộ vũ trang bảo đảm dẫn giải, tổ chức cho phạm nhân lao động, học nghề và canh gác 24/24h, những cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các địa điểm lao động được lựa chọn và phải bảo đảm các điều kiện như: Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trực tiếp quản lý, giám sát chặt chẽ đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân. Mặt khác, hình thức tổ chức lao động này phù hợp với xu hướng xã hội hóa một số công việc thi hành án được nêu trong Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Kết quả của việc hợp tác với doanh nghiệp tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn này như sau:

Tính đến tháng 10/2019 có 24/54 trại giam phối hợp tổ chức 154 điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam, số lượng phạm nhân lao động, học nghề dao động từ 6.000 - 7.000 phạm nhân. Các ngành nghề lao động chủ yếu ở các khu sản xuất và các điểm lao động ở ngoài trại giam là: Trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất gạch, gia công vàng mã,may gia công, đóng gói bánh kẹo, đan lát mây tre,… và một số các ngành thủ công chế biến khác. 
Về ưu điểm:
Trong thời gian qua, hoạt động của mô hình khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam cho thấy hiệu quả về đầu tư, môi trường lao động, không làm tăng chi phí, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, giảm nguy cơ mất an ninh, an toàn trong trại giam, đồng thời cũng góp phần tháo gỡ khó khăn trong tìm kiếm việc làm, tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, góp phần cải thiện đời sống cho phạm nhân và tang giá trị đầu tư trở lại phục vụ xây dựng cơ sở vật chất trại giam. Đặc biệt, tạo điều kiện phù hợp cho phạm nhân về tâm lý lao động, thái độ chấp hành cải tạo và tiếp thu kiến thức trong dạy nghề, truyền nghề, qua đó góp phấp giúp phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật và tái phạm tội.
Hầu hết các khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam có nhà giam bảo đảm chắc chắn, có công trình phụ khép kín, vệ sinh môi trường tốt, đủ ánh sáng và không khí, có tường rào ngăn cách với xung quanh, có đèn chiếu sáng và có chòi, vọng gác bảo đảm theo dõi, quản lý được từng buồng giam. Nơi thăm gặp thân nhân gia đình phạm nhân bảo đảm nghiêm túc, sạch sẽ, nằm ngoài khu giam giữ, có buồng thăm gặp riêng; có điện thoại bàn hữu tuyến hoặc điện thoại bàn không dây để tổ chức cho phạm nhân liên lạc với thân nhân theo quy định. Phòng làm việc, phòng ở của cán bộ, chiến sỹ có lối đi riêng, hàng rào ngăn cách với khu giam phạm nhân. Công tác cán bộ tại các điểm lao động được quan tâm, chú trọng, bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đều bố trí cán bộ là sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp. 
Hầu hết phạm nhân đều chấp hành nghiêm nội quy trại giam, tỉ lệ phạm nhân vi phạm nội quy bị xử lý kỷ luật rất thấp, những trường hợp phạm nhân có hành vi vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật đưa ngay về trại giam, đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định (từ năm 2015 đến nay, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 83 vụ 105 phạm nhân vi phạm nội quy bị xử lý kỷ luật, (chiếm 0,33%) cụ thể: Năm 2015 là 29 vụ 37 phạm nhân; năm 2016 là 26 vụ - 30 phạm nhân; năm 2017 là 19 vụ - 29 phạm nhân; năm 2018 giảm chỉ còn 09 vụ - 09 phạm nhân).  
Về hạn chế, tồn tại và nguyên nhân:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động của các khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam, đó là:  
Chưa có hành lang pháp lý để triển khai thực hiện, trong khi đó các đơn vị trại giam chủ yếu đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn nên công tác tổ chức lao động học nghề cho phạm nhân gặp rất nhiều khó khăn (điều kiện lao động không tốt, khó tìm kiếm đối tác tạo việc làm cho phạm nhân...).
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đặc biệt là các đối tác có các mặt hàng xuất khẩu ra thị trường quốc tế ngại sử dụng lao động là phạm nhân để gia công các mặt hàng do sợ hàng hóa bị tẩy chay vì liên quan đến vấn đề nhân quyền...
Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, giam giữ và tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân còn có những mặt hạn chế nhất định…dẫn đến còn có phạm nhân lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm nội quy trại giam.
Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020). Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Chính phủ đã đề nghị đưa nội dung thực hiện mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, cụ thể hóa bằng các chế định trong dự thảo Luật. Vì còn ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội xung quanh vấn đề này, do đó Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, các trại giam chủ động trao đổi với doanh nghiệp để chấm dứt hoạt động hợp tác và có phương án giải quyết những vấn đề phát sinh về kinh tế liên quan đến việc thực hiện hợp tác lao động với doanh nghiệp, đưa hết phạm nhân vào trong trại giam (tháng 12/2019) trước khi Luật có hiệu lực thi hành. Theo đó, tổng cộng có 24/54 trại giam thuộc Bộ Công an quản lý 154 điểm lao động, học nghề ngoài trại giam cho khoảng 7.000 phạm nhân đã tổ chức rút, điều chuyển phạm nhân về các trại giam để tổ chức quản lý giam giữ và bố trí lao động cho số phạm nhân này, đồng thời thực hiện thanh lý các hợp đồng tổ chức lao động đối với các doanh nghiệp hợp tác.
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi hành án hình sự. Trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã trình Chính phủ các phương án về mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, bao gồm cả hình thức hợp tác với tổ chức, cá nhân ngoài trại giam. Đa số ý kiến nhất trí về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải tổ chức cho phạm nhân lao động, bao gồm cả lao động ngoài trại giam. Nhưng do chưa được quy định trong Luật nên chưa thể quy định chi tiết trong Nghị định của Chính phủ. Kết quả việc rút phạm nhân, xóa bỏ các điểm lao động, dạy nghề hợp tác với các tổ chức, cá nhân ngoài trại giam từ năm 2019 đến nay đã tác động không nhỏ tới hiệu quả khả năng tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân các trại giam, nhất là đối với 24 trại giam trực tiếp tổ chức, quản lý số khu lao động ngoài trại giam này, cụ thể:
Một là, các trại giam gặp nhiều khó khăn khi bố trí quản lý, giam giữ, sắp xếp tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân, nhất là đối với số phạm nhân rút về từ các khu lao động ngoài trại giam, do đó tỷ lệ diện tích sàn nằm đủ điều kiện giam giữ của các đơn vị này cơ bản chưa thể đáp ứng được yêu cầu 2m​​2/01 phạm nhân theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, đây là áp lực lớn về cơ sở hạ tầng giam giữ đối với các trại giam để tổ chức quản lý giam giữ phạm nhân đáp ứng yêu cầu phân loại, bóc tách đối tượng nghiệp vụ. 

Hai là, Luật Thi hành án hình sự 2019 có quy định thành lập các khu lao động, dạy nghề, hợp tác với tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân. Tuy nhiên, việc mời gọi hợp tác này còn rất nhiều khó khăn, hạn chế do đặc thù các trại giam đóng quân tại địa bàn xa các trung tâm kinh tế, chính trị của địa phương, khó tiếp cận với các thị trường tiêu thụ sản phẩm như đô thị, thành phố, khu công nghiệp; giao thông đi lại khó khăn làm tăng chi phí vận chuyển, chi phí tiêu hao, giá thành sản phẩm lao động. Một số trại giam gần trung tâm thì diện tích nhỏ hẹp rất khó bố trí quỹ đất để phối hợp, hợp tác. Pháp luật hiện nay về quản lý đất đai​​ hiện hành
 quy định cho phép trại giam đã thực hiện ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hợp tác xây dựng nhà xưởng, tìm kiếm việc làm, ngành nghề để tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trên đất do trại giam quản lý nếu có hiệu quả thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký kết. Tuy nhiên quy định việc sử dụng đất rất chặt chẽ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ an ninh là chính. Các doanh nghiệp, cá nhân hợp tác chỉ được phép khai thác tài sản đầu tư trên đất, quyền trực tiếp quản lý đất đai, quản lý lao động là các trại giam. Khi cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công an) quyết định thu hồi, xoá bỏ phương án sử dụng đất thì rủi ro thiệt hại về giá trị tài chính, thanh lý hợp đồng, tài sản trên đất cơ bản sẽ do doanh nghiệp, đối tác hợp tác, phối hợp với các trại giam chịu trách nhiệm tiềm ẩn nhiều thiệt hại về kinh tế dẫn đến các tổ chức, cá nhân ngần ngại xem xét đầu tư hoặc không muốn hợp tác với các trại giam. Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà xưởng trước khi mời gọi tổ chức, cá nhân hợp tác cũng làm tăng chi phí đầu tư của Nhà nước, trong khi nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề hiện chỉ được bố trí, khai thác từ nguồn kết quả lao động phạm nhân hằng năm với giá trị nguồn vốn hạn hẹp, rất ít so với yêu cầu đầu tư tổng thể diện tích nhà xưởng lao động, dạy nghề cho các trại giam thuộc Bộ Công an.

Ba là, qua khảo sát các loại hình, ngành nghề lao động cho phạm nhân hiện nay trong các trại giam cơ bản là các ngành nghề đơn giản như: lao động nông, lâm nghiệp, thủ công, lao động chân tay, sơ chế như: Trồng rau xanh, vàng mã, mi mắt, khâu bóng, dăm gỗ, chăn nuôi, trồng rừng,…, yêu cầu về trình độ, kỹ năng lao động thấp, thời gian hợp tác thường ngắn theo từng năm, không lâu dài. Một số ít trại giam tìm kiếm, bố trí, tổ chức được loại hình lao động về may mặc, bao bì nhưng quy mô nhỏ lẻ. Các ngành nghề này khó đào tạo nghề thường xuyên, hạn chế nâng cao trình độ kỹ năng lao động của phạm nhân trong thời gian chấp hành án và không phản ánh sát với yêu cầu, trình độ của thị trường lao động ngoài xã hội, do đó giảm hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, việc bố trí lao động cho phạm nhân trong các trại giam còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, hạn chế về khối lượng gia công và ngành nghề lao động không thường xuyên. Do vậy tại một số thời điểm trong năm, các trại giam không cóviệc làm cho phạm nhân lao động, nhất là các trại giam khu vực phía Bắc. 

Bốn là, công tác giáo dục cải tạo, lao động, dạy nghề đối với phạm nhân là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác thi hành án phạt tù, là trách nhiệm, nghĩa vụ của các trại giam nhằm chuẩn bị cho phạm nhân về tâm lý, kỹ năng, thái độ để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc trại giam bố trí, sắp xếp, tổ chức được cho phạm nhân lao động thường xuyên, môi trường lao động tiêu chuẩn, có dây chuyền, công nghệ sản xuất sát với yêu cầu thị trường lao động nhất là trong giai đoạn 2-3 năm cuối (đối với số phạm nhân có thời gian chấp hành án dài), hoặc 1-2 năm (đối với số phạm nhân có thời gian chấp hành án ngắn) là hết sức quan trọng. Để đáp ứng được yêu cầu này, nhiều trại giam không có khả năng tạo ra việc làm, công nghệ mà phải tìm kiếm hợp tác với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hợp pháp để bố trí việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan. 

Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi hành án hình sự. Trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã trình Chính phủ các phương án về mô hình tổ chức lao động cho phạm nhân, bao gồm cả hình thức hợp tác với tổ chức, cá nhân ngoài trại giam. Đa số ý kiến nhất trí về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải tổ chức cho phạm nhân lao động, bao gồm cả lao động ngoài trại giam. Nhưng do chưa được quy định trong Luật nên chưa thể hướng dẫn trong Nghị định của Chính phủ. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
, cần xây dựng Nghị quyết thí điểm, để tổng kết, đánh giá trên cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định vào Luật Thi hành án hình sự.

Xuất phát từ những lý do trên, việc ban hành Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là rất cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Quá trình xây dựng Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Chính phủ đã thực hiện những nội dung sau:

1. Giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

2. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết.
2. Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, gửi xin ý kiến của các thành viên Ban Soạn thảo; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an; các bộ, ngành thuộc Chính phủ. Đã có …. đơn vị có ý kiến tham gia gửi về Bộ Công an. Trên cơ sở các ý kiến, Bộ Công an đã tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

3. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

4. Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích xây dựng Nghị quyết
- Tạo cơ sở pháp lý để thống nhất tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trại giam trong công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi hành án phạt tù, công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới.
- Đánh giá tính hiệu quả của mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, trên cơ sở đó đề xuất đưa (hoặc không đưa) quy định tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc xây dựng Nghị quyết phải tuân thủ các quan điểm chỉ đạo sau:

- Phù hợp Hiến pháp năm 2013, các đạo luật và các quy định pháp luật có liên quan về công tác thi hành án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay cũng như trong thời gian tới; tạo cơ chế pháp lý hữu hiệu để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào công tác thi hành án hình sự.
- Bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về công tác thi hành án hình sự, phù hợp với các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia hoặc là thành viên, đặt trong tổng thể và đồng bộ với quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở nước ta từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và quá trình thực hiện Đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam giai đoạn 2011-2019; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo; các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi, tiến hành khẩn trương, đồng bộ; kế thừa truyền thống nhân đạo của dân tộc, bảo đảm quyền con người; tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phạm nhân; phạm nhân được hướng nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, tay nghề, được thụ hưởng các thành quả lao động, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.
- Phân công trách nhiệm rõ ràng, phù hợp giữa các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các đơn vị, địa phương.
IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

Dự thảo Nghị quyết gồm 5 chương, 19 điều, cụ thể như sau:
Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
Chương II: TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM
Điều 4. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và thành lập Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
Điều 5. Cơ chế quản lý Khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Điều 6. Tiêu chí, quy trình lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam

Điều 7. Lựa chọn, bố trí cán bộ phụ trách, quản lý khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam

Điều 8. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn giam giữ

Điều 9. Thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân khi tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Điều 10. Chế độ lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân
Chương III: TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HỢP TÁC ĐỂ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM
Điều 11. Điều kiện, tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam

Điều 12. Ngành nghề tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề
Điều 13. Chính sách khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư
Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hợp tác với trại giam tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
Chương IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an trong quản lý thực hiện thí điểm tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Điều 16. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an

Điều 17. Trách nhiệm của trại giam trong tổ chức lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
Điều 18. Quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 
Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Hiệu lực thi hành.
V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI
Chính phủ đề nghị Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (dự kiến tháng 5/2021).

Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;

- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN, trợ lý TTg, Vụ PL, TH;
- Lưu: VT, NC(…).

	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính


DỰ THẢO








� Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.


� Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015


Điều 15. Luật, nghị quyết của Quốc hội


2. Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định:


b) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;









